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BÁO CÁO 

Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống  

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 
 

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh. 

 
Thực hiện Kế hoạch số 1530/KH-SKHCN ngày 12/10/2023 của sở Khoa 

học và Công nghệ về việc kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các đơn vị, địa phương thuộc hệ thống hành 

chính, sự nghiệp tỉnh Hà Tĩnh năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên 

báo cáo một số nội dung như sau: 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1.1 Công tác chỉ đạo, theo dõi, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát việc áp dụng HTQLCL tại đơn vị và các đơn vị/ địa phương trực thuộc 

(nếu có). 

a) Ban hành văn bản chỉ đạo việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng tại đơn vị và các đơn vị/ địa phương trực thuộc. 

- Công văn số 179/UBND-KT&HT ngày 31/01/2023 về việc lựa chọn trường 

THCS xây dựng kế hoạch áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 năm 2023; 

- Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 03/02/2023 Xây dựng và áp dụng 

HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành 

chính, sự nghiệp huyện Cẩm Xuyên năm 2023; 

- Quyết định số: 443/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 về việc ban hành “Mục 

tiêu chất lượng năm 2023” thuộc hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001: 2015 tại cơ quan UBND huyện năm 2023.  

- Công văn 584/UBND-KT&HT ngày 03/3/2023 về việc triển khai kế hoạch 

xây dựng áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 năm 2023; 

- Công văn số 1483/UBND-KT&HT ngày 10/5/2023 về việc đôn đốc xây 

dựng áp dụng HTQLCL ISO 9001 và đăng ký danh sách tập huấn tại các đơn vị 

xây dựng mới; 

- Công văn số 01/BCĐ ngày 29/8/2023 của Ban chỉ đạo ISO huyện về việc 

đôn đốc thực hiện nhiệm vụ ISO 9001:2015 tại cơ quan UBND huyện; 



- Quyết định số 6983/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của UBND huyện về việc 

kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng HTQLCL quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ 

quan UBND huyện; 

- Quyết định số 7483/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 sửa đổi, bổ sung tài liệu, 

quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015. 

b) Tuyên truyền, tập huấn về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015: 

- Số lượt cán bộ được cử đi đào tạo tập huấn về ISO 9001:2015 do Chi cục 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức năm 2023: 18 người (thư ký và đại diện 

lãnh đạo 9 đơn vị xây dựng mới hệ thống) 

- Số lớp tập huấn về ISO 9001:2015 được đơn vị tổ chức trong năm 2023: 01 

lớp; số lượng 203 người.  

c) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị và các đơn vị, địa 

phương: 

UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2920/QĐ-UBND 

về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 và tổ chức 

kiểm tra chẩn chỉnh 5 tháng đầu năm được 11/23 xã, thị trấn và 04 đơn vị sự 

nghiệp nằm trong Kế hoạch của huyện; thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả thực 

hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 gắn với kiểm tra 

cải cách hành chính.  

d) Kết quả xây dựng và áp dụng HTQLCL tại các đơn vị/ địa phương trực 

thuộc (báo cáo số liệu theo Phụ lục kèm theo đề cương báo cáo) 

- Các đơn vị xây dựng mới năm 2023: Có 09/09 đơn vị đã hoàn thành. 

- Các đơn vị duy trì, cải tiến năm 2023: Có 29/29 đơn vị đã hoàn thành. 

1.2. Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng tại đơn vị chịu sự kiểm tra 

a) Việc thực hiện theo các quy trình/ hướng dẫn hệ thống: 

- Quy trình/ hướng dẫn Kiểm soát thông tin dạng văn bản:  

+ Ban hành mới, sửa đổi, bổ sung tài liệu hệ thống quản lý chất lượng: 

Quyết định số 7483/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 sửa đổi, bổ sung tài liệu, 

quy trình thuộc Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 

+ Kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài: Đảm bảo theo quy định; 

+ Sắp xếp, lưu trữ tài liệu, hồ sơ: Các cơ sở bước đầu còn hạn chế;  

- Kiểm soát rủi ro, cơ hội: Đảm bảo theo quy định; 

- Việc thực hiện đánh giá nội bộ năm 2023:  

+ Số lần đánh giá nội bộ trong năm: 01 lần. 

+ Thời gian tổ chức cuộc đánh giá gần nhất: Ngày 01 tháng 11 để kiểm tra, 

xem xét nhằm công bố lại hệ thống và xây dựng Kế hoạch duy trì, nâng cấp và mở 

rộng hệ thống cho năm 2024; 

+ Số điểm không phù hợp nhẹ (B): 0; 

+ Số điểm không phù hợp nặng (A): 0; 



+ Số điểm Khuyến nghị cần lưu ý(C): 30. 

- Kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục: 

Việc thực hiện hành động khắc phục tại cuộc đánh giá gần nhất: Đã chỉnh 

sửa những lỗi nhỏ trong quá trình vận hành. 

- Việc thực hiện công bố/công bố lại HTQLCL theo Quyết định 

19/2014/QĐ-TTg tại đơn vị trong năm 2023: Có (Trong tháng 11, sau khi sắp xếp 

được thời gian họp xem xét của lãnh đạo) 

- Thành lập/ kiện toàn lại Ban chỉ đạo ISO của đơn vị: có thực hiện tại Quyết 

định số 6983/QĐ-UBND ngày 20/9/2023. 

- Việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023 của đơn vị, kế hoạch thực 

hiện và đánh giá việc thực hiện theo Quyết định số: 443/QĐ-UBND ngày 

06/02/2023 về việc ban hành “Mục tiêu chất lượng năm 2023”; Kế hoạch số 

215/KH-UBND ngày 03/02/2023.  

- Việc xem xét của Lãnh đạo đối với HTQLCL trong năm 2023: Dự kiến đầu 

tháng 11 sẽ thực hiện 01 cuộc để xem xét lại hệ thống nhằm mục đích công bố lại 

và xây dựng kế hoạch cho năm 2024 

b) Việc xây dựng, áp dụng HTQLCL đối với các hoạt động liên quan đến 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết:  

- Số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị theo quyết định công bố 

của UBND tỉnh đến thời điểm báo cáo: 287 thủ tục 

- Số TTHC được sửa đổi, bổ sung trong năm 2023: 36 (thủ tục); ban hành 

mới 07 (thủ tục); bãi bỏ 19 (thủ tục)  

- Số hồ sơ TTHC phát sinh năm 2023 tính đến thời điểm báo cáo: 8089 (hồ 

sơ); Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0 (hồ sơ). 

- Việc thực hiện gắn kèm kết quả trả trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính của tỉnh: Đạt 56% 

- Đánh giá việc tuân thủ quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC: đạt 100% 

c) Việc xây dựng, áp dụng các quy trình nội bộ giải quyết công việc chuyên 

môn, quy trình điều hành (không liên quan đến thủ tục hành chính) tại đơn vị:  

- Số Quy trình nội bộ giải quyết công việc chuyên môn, hoạt động điều hành 

(không liên quan đến thủ tục hành chính) được xây dựng và áp dụng tại cơ quan: 

15 quy trình, được ban hành theo các Quyết định 5336/QĐ-UBND ngày 

09/10/2020, Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 21/10/2021; Quyết định số 

7483/QĐ-UBND ngày 16/10/2023  

- Đánh giá mức độ tuân thủ theo quy trình đã ban hành: Tuân thủ 100% 

d)  Kinh phí được đơn vị bố trí và việc sử dụng kinh phí: 

Năm 2023 không bố trí kinh phí cho việc duy trì và cải tiến 

e) Tự chấm điểm theo Quyết định 2125/QĐ-UBND 17/10/2022 của UBND 

tỉnh hoặc theo quy định mới của UBND tỉnh nếu có thay đổi. 

Điểm tự chấm tại đơn vị: 4,5  

- Tiêu chí 7.2.1.Công tác chỉ đạo và thực hiện chế độ báo cáo về xây dựng, 

áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015: 0,5 điểm 

- Tiêu chí 7.2.2. Mức độ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 

ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã: 0,5 điểm 



- Tiêu chí 7.2.3. Ban hành, áp dụng các quy trình nội bộ giải quyết công việc 

chuyên môn và điều hành tác nghiệp tại đơn vị (không liên quan đến giải quyết 

TTHC): 0,5 điểm 

- Tiêu chí 7.2.4. Đánh giá mức độ áp dụng các quy trình nội bộ giải quyết 

công việc chuyên môn, điều hành tác nghiệp và quy trình/hướng dẫn hệ thống tại 

đơn vị (thông qua bốc mẫu hồ sơ tại chỗ): 0,75 điểm 

- Tiêu chí 7.2.5. Đánh giá mức độ áp dụng các quy trình nội bộ giải quyết 

thủ tục hành chính (thông qua kết quả theo dõi trên phần mềm dịch vụ công trực 

tuyến, bốc mẫu hồ sơ tại chỗ và ở các đơn vị trực thuộc): 1,25 điểm 

- Tiêu chí 7.2.6. Đánh giá việc tuân thủ quy trình điện tử giải quyết TTHC 

trên trang dichvucong.hatinh.gov.vn của tỉnh (thông qua kiểm tra trực tiếp trên hệ 

thống): 0,5 điểm 

- Tiêu chí 7.2.7. Việc sắp xếp và lưu trữ tài liệu hồ sơ theo quy định (Thông 

qua bốc mẫu hồ sơ tại các phòng, bộ phận để đánh giá): 0,5 điểm  

II. Đánh giá chung 

2.1. Ưu điểm 

Việc thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 03/02/2023 khá tốt, các 

đơn vị  xây dựng mới trong năm đã bố trí kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện 

nghiêm túc. Đến nay cơ quan UBND huyện vẫn duy trì áp dụng HTQLCL theo 

TCVN ISO 9001: 2015 có hiệu quả; có 28/28 đơn vị áp dụng duy trì tốt. Năm 

2023, có 8/8 trường THCS và Trung tâm Ứng dụng KHKT & BVCTVT đã xây 

dựng và ban hành áp dụng HTQLCL vào xử lý công việc chuyên môn bước đầu có 

hiệu quả  

2.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân  

- Việc cập nhật các tài liệu pháp luật liên quan vào hệ thống quản lý chất 

lượng chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. 

- Kỹ năng đánh giá nội bộ, phát hiện các điểm không phù hợp, xây dựng 

kế hoạch khắc phục phòng ngừa còn yếu.  

- Tuy đã được tập huấn nhưng phần lớn cán bộ, công chức viên chức vẫn 

chưa hiểu hết về bản chất và tác dụng khi áp dụng hệ thống vào quá trình giải 

quyết công việc chuyên môn nên còn lúng túng trong việc tiếp cận về hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015. 

- Trong năm phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nên việc bố 

trí kinh phí xây dựng còn gặp nhiều khó khăn. 

- Việc gắn kèm kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm dịch vụ 

công trực tuyến chưa được thực hiện 100% do phần lớn các TTHC đều thuộc lĩnh 

vực đất đai, trong khi lĩnh vực này lại chưa số hóa hồ sơ lên hệ thống 

2.3. Giải pháp trong thời gian tới 

- Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập xây dựng áp dụng hệ thống. 

- Chỉ đạo các phòng, ban tiếp tục rà soát quy trình, thủ tục xử lý công việc 

nội bộ tại cơ quan để trình lãnh đạo xem xét xây dựng quy trình xử lý nội bộ. 

- Tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ để phát hiện khắc phục những điểm không 

phù hợp. 



- Thường xuyên rà soát, sửa đổi, ban hành mới danh mục tài liệu thuộc Hệ 

thống quản lý chất lượng theo các quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế thủ tục 

hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Tiếp tục phát huy hiệu quả của Trung tâm hành chính công để kiểm soát 

chặt chẽ hơn việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân nhằm thực 

hiện đúng quy trình xử lý. 

- Tiếp tục chỉnh lý hồ sơ, tài liệu đưa vào Kho lưu trữ của cơ quan. Từng 

bước lập hồ sơ tài liệu điện tử theo quy định. Yêu cầu mỗi cán bộ công chức thực 

hiện sắp xếp và lưu trữ tài liệu hồ sơ theo quy định. 

- Rà soát, kiến nghị, đề xuất xem xét lại thời gian thực hiện của những thủ 

tục hành chính có số lượng hồ sơ nhiều để điều chỉnh phù hợp.  

III. Kiến nghị - Đề xuất 

- Đề nghị Sở KHCN tổ chức tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, công 

chức của các đơn vị. 

- Đề nghị Sở Khoa học & Công nghệ và Sở Nội vụ có quy định chung về 

việc ban hành, áp dụng và lưu trữ hồ sơ; 

- Xây dựng và ban hành các quy trình nội bộ giải quyết công việc chuyên 

môn và điều hành tác nghiệp để áp dụng chung cho từng phòng, ban chuyên 

môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong toàn tỉnh.  

Trên đây là báo cáo Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 trên địa bàn 

huyện Cẩm Xuyên; UBND huyện báo cáo Sở Khoa học & Công nghệ biết, theo 

dõi, chỉ đạo./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 
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Phụ lục 

Kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống tại huyện Cẩm Xuyên 

(Kèm theo Báo cáo số…./BC-UBND ngày     /    /2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên) 

 

1. Kết quả tại các đơn vị xây dựng mới hệ thống năm 2023 

 

TT Tên đơn vị 

Số ký hiệu và ngày 

tháng của Quyết 

định ban hành hệ 

thống 

Ngày đánh 

giá chất 

lượng nội bộ 

Hệ thống 

Số kí hiệu và ngày 

tháng của Quyết định 

công bố hệ thống 

Số lượng quy trình, 

hướng dẫn 

Ghi chú 
Hướng 

dẫn 

Quy 

trình 

nội bộ 

Quy 

trình 

TTHC 

1 
TH&THCS Phan Đình Giót 88/QĐ-TH&THCS  

ngày 15/9/2023 

08/10/2023 109/QĐ-TH&THCS  
ngày 13/10/2023 

04 28 02  

2 
THCS Hà Huy Tập 61/QĐ-THCS ngày 

14/8/2023 

22/9/2023 107/QĐ-THCS ngày 

28/9/2023 

04 27 02  

3 
THCS Minh Lạc 77/QĐ-THCS ngày 

28/8/2023 

03/10/2023 145/QĐ-THCS ngày 

08/10/2023 

04 28 02  

4 
THCS Nam Phúc Thăng 47/QĐ-THCS ngày 

28/8/2023 

04/9/2023 54/QĐ-THCS ngày 

06/9/2023 

04 27 02  

5 
THCS Yên Hòa 56/QĐ-THCSYH 

ngày 25/9/2023 

23/10/2023 57/QĐ-THCSYH ngày 

25/10/2023 

04 27 02  

6 
THCS Nguyễn Hữu Thái 74/QĐ-THCS ngày 

19/9/2023 

08/10/2023 90/QĐ-THCS ngày 

12/10/2023 

04 27 02  

7 
THCS Cẩm Dương 75/QĐ-THCS ngày 

25/8/2023 

10/10/2023 130/QĐ-THCS ngày 

18/10/2023 

04 27 02  

8 
THCS Thị trấn Cẩm Xuyên 80/QĐ-THCS ngày 

25/8/2023 

04/10/2023 124/QĐ-THCS ngày 

06/10/2023 

04 28 02  

9 
Trung tâm Ứng dụng KHKT và 

bảo vệ Cây trồng vật nuôi 

123/QĐ-TT ngày 

17/7/2023 

24/9/2023 178/QĐ-TT ngày 

29/9/2023 

04 09 0  

 

 

 

 



2. Kết quả tại các đơn vị duy trì và cải tiến hệ thống năm 2023 

 

TT Tên đơn vị 

Số ký hiệu và ngày tháng 

của Quyết định ban hành 

hệ thống 

Ngày đánh 

giá chất 

lượng nội 

bộ Hệ 

thống 

Số kí hiệu và ngày 

tháng của Quyết 

định công bố hệ 

thống (gần nhất) 

Số lượng quy trình, 

hướng dẫn 

Ghi chú Hướng 

dẫn 

HT 

Quy 

trình 

nội bộ 

Quy 

trình 

TTHC 

1 UBND huyện Cẩm Xuyên 7483/QĐ-UBND ngày 

16/10/2023 

01/11/2023 5697/QĐ-UBND ngày 

12/11/2020  

04 15 297 Dự kiến tháng 

11/2023 công 

bố lại hệ thống 

2 UBND xã Cẩm Mỹ 223/QĐ-UBND 

Ngày 04/8/2022 

 230/QĐ-UBND ngày 

29/8/2022 

04 10 202 Năm 2023 

chưa đánh giá 

nội bộ 3 UBND xã Cẩm Dương 117/QĐ-UBND 

21/10/2023 

 130/QĐ-UBND  ngày 

29/6/2023 

04 10 202 

4 UBND xã Cẩm Hà 82/QĐ-UBND ngày 

24/6/2022 

 102/QĐ-UBND ngày 

20/7/2022 

04 10 202 

5 UBND xã Cẩm Lộc 169/QĐ-UBND ngày 

27/6/2022 

 178/QĐ-UBND ngày 

16/7/2022 

04 10 202 

6 UBND xã Cẩm Minh 120/QĐ-UBND ngày 

10/8/2022 

 145/QĐ-UBND ngày 

15/6/2022 

04 10 202 

7 UBND xã Cẩm Sơn 97/QĐ-UBND ngày 

10/5/2022 

 104/QĐ-UBND ngày 

16/6/2022 

04 10 202 

8 UBND xã Cẩm Quang 34/QĐ-UBND  ngày 

18/9/2023 

 55/QĐ-UBND  ngày 

05/6/2022 

04 10 202 

9 UBND xã Cẩm Quan 85/QĐ-UBND ngày 

16/6/2022 

 98/QĐ-UBND ngày 

17/7/2022 

04 10 202 

10 UBND xã Cẩm Lĩnh 102/QĐ-UBND ngày 

22/7/2022 

 130/QĐ-UBND ngày 

19/8/2022 

04 10 202 

11 UBND xã Cẩm Nhượng 118/QĐ-UBND  ngày 

25/9/2023 

 64/QĐ-UBND  ngày 

12/7/2022 

04 10 202 

12 UBND xã Cẩm Thịnh 216/QĐ-UBND ngày 

16/8/2022  

 230/QĐ-UBND QĐ-

UBND ngày 

19/9/2022  

04 10 202 

13 UBND xã Cẩm Hưng 192/QĐ-UBND  ngày 

18/10/2023 

 105/QĐ-UBND  ngày 

30/6/2022 

04 10 202 



14 UBND xã Cẩm Lạc 142/QĐ-UBND ngày 

16/8/2021 

 156/QĐ-UBND ngày 

29/9/2021 

04 10 202 

15 UBND xã Cẩm Bình 72/QĐ-UBND QĐ-UBND 

ngày 21/10/2023 

 50//QĐ-UBND ngày 

20/11/2019 

04 10 202 

16 UBND xã Cẩm Thành 21/QĐ – UBND ngày 

14/02/2022, 250/QĐ-UBND 

ngày 02/11/2023 

 51/QĐ-UBND ngày 

05/4/2022 

04 10 202 

17 UBND xã Cẩm Thạch 91/QĐ-UBND ngày 

08/6/2022  

 105/QĐ-UBND ngày 

23/6/2022 

04 10 202 

18 UBND xã Cẩm Duệ 450/QĐ-UBND ngày 

06/4/2022 

 600/QĐ-UBND ngày 

10/6/2022 

04 10 202 

19 UBND xã Cẩm Vịnh 98/QĐ-UBND ngày 

03/5/2022 

 47/QĐ-UBND  04 10 202 

20 UBND xã Yên Hòa 34/QĐ-UBND ngày 

5/8/2022 

 39/QĐ-UBND ngày 

10/9/2022 

04 10 202 

21 UBND xã Nam Phúc Thăng 121/QĐ-UBND ngày 

08/9/2021 

 130/QĐ-UBND ngày 

29/9/2021 

04 10 202 

22 UBND thị trấn Cẩm Xuyên 286/QĐ-UBND  ngày 

27/4/2022 

 427/QĐ-UBND ngày 

23/5/2022 

04 10 202 

23 UBND thị trấn Thiên Cầm 08/QĐ-UBND ngày 

23/02/2022 

 110/QĐ-UBND ngày 

17/6/2022 

04 10 202 

24 UBND xã Cẩm Trung 67/QĐ-UBND ngày 

18/4/2022 

 85/QĐ-UBND ngày 

21/6/2022 

04 10 202 

25 Trung tâm Y tế 212/QĐ-TTYT ngày 

09/8/2022 

15/10/2023 261/QĐ-TTYT ngày 

05/10/2022 

04 12 0  

26 THCS Cẩm Bình 158/QĐ-THCS ngày 

23/9/2022 

10/10/2023 159/QĐ-THCS ngày 

23/10/2022 

04 28 02  

27 THCS Cẩm Nhượng 102/QĐ-THCS ngày 

28/9/2022 

5/8/2023 103/QĐ-THCS ngày 

25/10/2022 

04 27 02  

28 THCS Cẩm Trung 78/QĐ-THCS ngày 

25/8/2023 

15/7/2023 103/QĐ-THCS ngày 

20/9/2022 

04 27 02  

29 THCS Đại Thành 80/QĐ-THCS ngày 

28/8/2022 

18/8/2023 86/QĐ-THCS ngày 

30/9/2022 

04 29 02  
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